SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM        KIỂM TRA HỌC KÌ II              
     TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY               MÔN: HÓA HỌC 11 (Ban chuẩn)     Mã đề: 001
                                                                                  Thời gian: 60 phút.

I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
Hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D.

	Câu
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1. Câu nào sai trong số các câu sau:


A. Stiren còn có tên là vinylbenzen hoặc phenyletilen.



B. Các nguyên tử trong phân tử stiren không nằm trên một mặt phẳng.


C. Stiren vừa có tính chất giống anken vừa có tính chất giống benzen.


D. Stiren làm mất màu dung dịch thuốc tím.

Câu 2. Muốn điều chế 7,85 gam brom benzen, hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng benzen

cần dùng là bao nhiêu?


A. 4,577 gam.
         B. 6,785 gam.

C. 5,578 gam.


D. 4,875 gam.

Câu 3. Benzen phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây?


A. O2, Cl2, HBr.





B. Dung dịch brom, H2, Cl2.


C. H2, Cl2, HNO3 đặc (xt H2SO4 đặc).


             D. H2, KMnO4, C2H5OH.

Câu 4. Câu nào sai trong số các câu sau:


A. Benzen có khả năng tham gia phản ứng thế tương đối dễ hơn phản ứng cộng.


B. Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan.


C. Các đồng đẳng của benzen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.


D. Các nguyên tử trong phân tử benzen cùng nằm trên một mặt phẳng.

Câu 5.  Chọn thuốc thử để phân biệt 3 mẩu: benzen, toluen, hexen.


A. Dung dịch Br2




B. Dung dịch KMnO4
/t0C



C. Dung dịch Na2CO3




D. Hỗn hợp HNO3/H2SO4.

Câu 6. Công thức chung của ankyl benzen là:


A. CnH2n+1C6H5.
  B. CnH2n-6  (n ≥ 6).
   C. CxHy (x ≥ 6).
D. CnH2n+6 (n ≥ 6).

Câu 7. Hãy chọn câu phát biểu sai:

 A. Phenol là chất rắn kết tinh dễ bị oxi hóa trong không khí thành màu hồng nhạt.

 B. Phenol có tính axit yếu nhưng mạnh hơn H2CO3.

 C. Khác với benzen, phenol phản ứng dễ dàng với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường tạo ra kết tủa

trắng.

 D. Nhóm OH và gốc phenyl trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankin thu được 13,2 gam CO2 và 3,6 gam H2O.

Khối lượng Br2 cộng tối đa vào hỗn hợp X là:

 A. 8g.


B. 16g.


 C. 32g.

D. 64g.

Câu 9. Cho 11 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác

dụng hết với Na dư cho 3,36 lít H2 (đktc). Hai ancol đó là:

 A. C2H5OH và C3H7OH.




B. CH3OH và C2H5OH.

 C. C3H7OH và C4H9OH.




D. C4H9OH và C5H11OH.

Câu 10. Anken nào sau đây khi tác dụng với nước (xúc tác axit) cho ancol duy nhất?

 A. CH2=CH-CH2-CH3.
                                               B. CH2=C(CH3)2.


 C. CH3-CH=CH-CH3.

                                   D. CH2=CH-CH3.

Câu 11. Chọn câu đúng trong các câu sau?


A. Phân tử ancol không được chứa vòng benzen.



B. Phenol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no.


C. Ancol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no.


D. Liên kết C-O ở ancol bền hơn liên kết C-O ở phenol.

Câu 12. Chất nào sau đây dùng để nhận biết dung dịch phenol và etanol?


A. Na.
   B. Dung dịch NaOH.

C. Benzen.

D. Dung dịch Br2.

Câu 13. Phenol tác dụng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?


A. Na, HCl, KOH, dd Br2




B. K, NaOH, Br2, HNO3.


C. Na, KOH, CaCO3, CH3COOH



D. CO2 + H2O, Na, NaOH, Br2.

Câu 14. So sánh độ tan trong nước của benzen , phenol và etanol. Sắp xếp theo thứ tự độ tan

tăng dần 


A. Benzen < phenol < etanol.



B. Benzen < etanol < phenol. 


C. Phenol < benzen < etanol 



D. etanol < phenol < benzen.

Câu 15. Thể tích dung dịch ancol 200 cần pha vào 300 ml dung dịch ancol 500 để được dung

dịch ancol 400 là:


A. 125 ml.

    B. 200 ml.

C. 300 ml.


D. 150 ml.

Câu 16. Khi phân tích thành phần nguyên tố của hiđrocacbon Y cho kết quả %H = 9,44; %C =

90,56. Y chỉ tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1 : 1 đun nóng có bột Fe làm xúc tác. Y có công

thức phân tử là


A. C8H10.


B. C9H12.

C. C8H8.


D. KQK.

Câu 17. Phản ứng đặc trưng của ancol đa chức liên tiếp là

A. Phản ứng với Na mãnh liệt hơn ancol đơn chức ở điều kiện thường.


B. Tác dụng với axit tạo este đa chức.


C. Hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh da trời.

       D. Tất cả đều đúng.

Câu 18. Chia hỗn hợp 3 hiđrocacbon C3H6, C4H8, C5H10 thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy hết

phần I thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Hiđro hóa phần II, sản phẩm thu được đem đốt cháy rồi cho

toàn bộ hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 29.


B. 24.



C. 30.



D. 32.

Câu 19. Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1, số sản phẩm monoclo tối đa thu

được là

A. 2.


B. 3.



C. 5.



D. 4.

Câu 20. Đốt cháy hỗn hợp gồm một ankan và một anken thu được a mol H2O và b mol CO2. Tỉ

số T = a/b có giá trị là

A. T =1.

 B. T = 2.

C. T < 2.


D. T > 1.
II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Câu 1. Viết các đồng phân ancol có công thức phân tử: C4H10O và gọi tên thay thế của chúng?

Câu 2. Thực hiện dãy chuyển hóa sau
CH3COONa( CH4 ( C2H2 ( C2H4 ( PE (Poli etilen)
Câu 3. Dẫn 6,72 lít hỗn hợp X gồm C3H8, C2H4 và C2H2 qua dung dịch brom dư, thấy còn 1,68

lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dung dịch bạc nitrat trong amoniac thấy

có 24,24 g kết tủa. (Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn).
a) Viết các phương trình hóa học xảy ra?

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp?

HẾT!

( Biết C: 12, Ag: 108, H: 1, Ca: 40, O: 16, Br: 80)
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I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D.
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Câu 1. Câu nào sai trong số các câu sau:


A. Benzen có khả năng tham gia phản ứng thế tương đối dễ hơn phản ứng cộng.


B. Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan.


C. Các đồng đẳng của benzen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.


D. Các nguyên tử trong phân tử benzen cùng nằm trên một mặt phẳng.

Câu 2. Câu nào sai trong số các câu sau:


A. Stiren còn có tên là vinylbenzen hoặc phenyletilen.



B. Các nguyên tử trong phân tử stiren không nằm trên một mặt phẳng.


C. Stiren vừa có tính chất giống anken vừa có tính chất giống benzen.


D. Stiren làm mất màu dung dịch thuốc tím.

Câu 3. Hãy chọn câu phát biểu sai:

 A. Phenol là chất rắn kết tinh dễ bị oxi hóa trong không khí thành màu hồng nhạt.

 B. Phenol có tính axit yếu nhưng mạnh hơn H2CO3.

 C. Khác với benzen, phenol phản ứng dễ dàng với dd Br2 ở nhiệt độ thường tạo ra kết tủa trắng.

 D. Nhóm OH và gốc phenyl trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Câu 4. Anken nào sau đây khi tác dụng với nước (xúc tác axit) cho ancol duy nhất?

 A. CH2=CH-CH2-CH3.
                                               B. CH2=C(CH3)2.



 C. CH3-CH=CH-CH3.

                                  D. CH2=CH-CH3.

Câu 5. Phenol tác dụng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?


A. Na, HCl, KOH, dd Br2




B. K, NaOH, Br2, HNO3.


C. Na, KOH, CaCO3, CH3COOH



D. CO2 + H2O, Na, NaOH, Br2.

Câu 6. Khi phân tích thành phần nguyên tố của hiđrocacbon Y cho kết quả %H = 9,44; %C =

90,56. Y chỉ tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1 : 1 đun nóng có bột Fe làm xúc tác. Y có công

thức phân tử là


A. C8H10.

B. C9H12.


C. C8H8.


D. KQK.

Câu 7. Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1, số sản phẩm monoclo tối đa thu

được là

  A. 2.


B. 3.



C. 5.



D. 4.

Câu 8. Muốn điều chế 7,85 gam brom benzen, hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng benzen cần dùng là bao nhiêu?


A. 4,577 gam.
             B. 6,785 gam.

 C. 5,578 gam.


D. 4,875 gam.

Câu 9.  Chọn thuốc thử để phân biệt 3 mẩu: benzen, toluen, hexen.


A. Dung dịch Br2




B. Dung dịch KMnO4
/t0C



C. Dung dịch Na2CO3



D. Hỗn hợp HNO3/H2SO4.

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankin thu được 13,2 gam CO2 và 3,6 gam H2O.

Khối lượng Br2 cộng tối đa vào hỗn hợp X là:

 A. 8g.


B. 16g.



C. 32g.



D. 64g.

Câu 11. Chọn câu đúng trong các câu sau?


A. Phân tử ancol không được chứa vòng benzen.



B. Phenol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no.


C. Ancol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no.


D. Liên kết C-O ở ancol bền hơn liên kết C-O ở phenol.
Câu 12. So sánh độ tan trong nước của benzen , phenol và etanol. Sắp xếp theo thứ tự độ tan

tăng dần 


A. Benzen < phenol < etanol.



B. Benzen < etanol < phenol. 


C. Phenol < benzen < etanol 



D. etanol < phenol < benzen.

Câu 13. Phản ứng đặc trưng của ancol đa chức liên tiếp là


A. Phản ứng với Na mãnh liệt hơn ancol đơn chức ở điều kiện thường.


B. Tác dụng với axit tạo este đa chức.


C. Hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh da trời.


      D. Tất cả đều đúng.

Câu 14. Đốt cháy hỗn hợp gồm một ankan và một anken thu được a mol H2O và b mol CO2. Tỉ

số T = a/b có giá trị là


A. T =1.

 B. T = 2.


C. T < 2.

D. T > 1.

Câu 15. Benzen phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây?


A. O2, Cl2, HBr.





B. Dung dịch brom, H2, Cl2.


C. H2, Cl2, HNO3 đặc (xt H2SO4 đặc).


D. H2, KMnO4, C2H5OH.
Câu 16. Công thức chung của ankyl benzen là:


A. CnH2n+1C6H5.
  B. CnH2n-6  (n ≥ 6).
   
C. CxHy (x ≥ 6).
D. CnH2n+6 (n ≥ 6).

Câu 17. Cho 11 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng

hết với Na dư cho 3,36 lít H2 (đktc). Hai ancol đó là:

  A. C2H5OH và C3H7OH.




B. CH3OH và C2H5OH.

 C. C3H7OH và C4H9OH.




D. C4H9OH và C5H11OH.

Câu 18. Chất nào sau đây dùng để nhận biết dung dịch phenol và etanol?

 A. Na.
        

B. Dung dịch NaOH.

C. Benzen.

D. Dung dịch Br2.

Câu 19. Thể tích dung dịch ancol 200 cần pha vào 300 ml dung dịch ancol 500 để được dung

dịch ancol 400 là:

 A. 125 ml.

    B. 200 ml.


C. 300 ml.

D. 150 ml.

Câu 20. Chia hỗn hợp 3 hiđrocacbon C3H6, C4H8, C5H10 thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy hết

phần I thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Hiđro hóa phần II, sản phẩm thu được đem đốt cháy rồi cho

toàn bộ hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị m là


A. 29.

   B. 24.


C. 30.



D. 32.
II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 1. Viết các đồng phân ancol có công thức phân tử: C4H10O và gọi tên thay thế của chúng?

Câu 2. Thực hiện dãy chuyển hóa sau
Al4C3 ( CH4 ( C2H2 ( C2H4 ( PE (Poli etilen)

Câu 3. Dẫn 6,72 lít hỗn hợp X gồm C3H8, C2H4 và C2H2 qua dung dịch brom dư, thấy còn 1,68

lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dung dịch bạc nitrat trong amoniac thấy

có 24,24 g kết tủa. (Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn).

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra?

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp?

HẾT!

( Biết C: 12, Ag: 108, H: 1, Ca: 40, O: 16, Br: 80)
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I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
Hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D.

	Câu
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	02
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Câu 1. Đốt cháy hỗn hợp gồm một ankan và một anken thu được a mol H2O và b mol CO2. Tỉ

số T = a/b có giá trị là


A. T =1.

 B. T = 2.

C. T < 2.


D. T > 1.

Câu 2. Chia hỗn hợp 3 hiđrocacbon C3H6, C4H8, C5H10 thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy hết

phần I thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Hiđro hóa phần II, sản phẩm thu được đem đốt cháy rồi cho

toàn bộ hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị m là


A. 29.


B. 24.


C. 30.


D. 32.

Câu 3. Khi phân tích thành phần nguyên tố của hiđrocacbon Y cho kết quả %H = 9,44; %C =

90,56. Y chỉ tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1 : 1 đun nóng có bột Fe làm xúc tác. Y có công

thức phân tử là


A. C8H10.


B. C9H12.

C. C8H8.

D. KQK.

Câu 4. So sánh độ tan trong nước của benzen , phenol và etanol. Sắp xếp theo thứ tự độ tan

tăng dần 


   A. Benzen < phenol < etanol.


B. Benzen < etanol < phenol. 

   C. Phenol < benzen < etanol 


D. etanol < phenol < benzen.

Câu 5. Chất nào sau đây dùng để nhận biết dung dịch phenol và etanol?

  A. Na.
   B. Dung dịch NaOH.

C. Benzen.

D. Dung dịch Br2.

Câu 6. Anken nào sau đây khi tác dụng với nước (xúc tác axit) cho ancol duy nhất?

 A. CH2=CH-CH2-CH3.
                                    B. CH2=C(CH3)2.



 C. CH3-CH=CH-CH3.

                        D. CH2=CH-CH3.

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankin thu được 13,2 gam CO2 và 3,6 gam H2O.

Khối lượng Br2 cộng tối đa vào hỗn hợp X là:

 A. 8g.



B. 16g.


C. 32g.


D. 64g.

Câu 8. Công thức chung của ankyl benzen là:


A. CnH2n+1C6H5.
             B. CnH2n-6  (n ≥ 6).
   C. CxHy (x ≥ 6).
D. CnH2n+6 (n ≥ 6).

Câu 9. Câu nào sai trong số các câu sau:


A. Benzen có khả năng tham gia phản ứng thế tương đối dễ hơn phản ứng cộng.


B. Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan.


C. Các đồng đẳng của benzen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.


D. Các nguyên tử trong phân tử benzen cùng nằm trên một mặt phẳng.

Câu 10. Muốn điều chế 7,85 gam brom benzen, hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng benzen cần dùng là bao nhiêu?


A. 4,577 gam.
            B. 6,785 gam.

C. 5,578 gam.

D. 4,875 gam.

Câu 11.  Chọn thuốc thử để phân biệt 3 mẩu: benzen, toluen, hexen.


A. Dung dịch Br2




B. Dung dịch KMnO4
/t0C



C. Dung dịch Na2CO3



D. Hỗn hợp HNO3/H2SO4.

Câu 12. Câu nào sai trong số các câu sau:


A. Stiren còn có tên là vinylbenzen hoặc phenyletilen.



B. Các nguyên tử trong phân tử stiren không nằm trên một mặt phẳng.


C. Stiren vừa có tính chất giống anken vừa có tính chất giống benzen.


D. Stiren làm mất màu dung dịch thuốc tím.
Câu 13. Hãy chọn câu phát biểu sai:

 A. Phenol là chất rắn kết tinh dễ bị oxi hóa trong không khí thành màu hồng nhạt.

 B. Phenol có tính axit yếu nhưng mạnh hơn H2CO3.

 C. Khác với benzen, phenol phản ứng dễ dàng với dd Br2 ở nhiệt độ thường tạo ra kết tủa trắng.

 D. Nhóm OH và gốc phenyl trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Câu 14. Benzen phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây?

A. O2, Cl2, HBr.




B. Dung dịch brom, H2, Cl2.

C. H2, Cl2, HNO3 đặc (xt H2SO4 đặc).

D. H2, KMnO4, C2H5OH.

Câu 15. Cho 11 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết

với Na dư cho 3,36 lít H2 (đktc). Hai ancol đó là:

 A. C2H5OH và C3H7OH.



B. CH3OH và C2H5OH.

 C. C3H7OH và C4H9OH.



D. C4H9OH và C5H11OH.

Câu 16. Chọn câu đúng trong các câu sau?


A. Phân tử ancol không được chứa vòng benzen.



B. Phenol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no.


C. Ancol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no.


D. Liên kết C-O ở ancol bền hơn liên kết C-O ở phenol.

Câu 17. Phenol tác dụng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?


A. Na, HCl, KOH, dd Br2



B. K, NaOH, Br2, HNO3.


C. Na, KOH, CaCO3, CH3COOH


D. CO2 + H2O, Na, NaOH, Br2.

Câu 18. Thể tích dung dịch ancol 200 cần pha vào 300 ml dung dịch ancol 500 để được dung

dịch ancol 400 là:


A. 125 ml.

       B. 200 ml.

   
C. 300 ml.

D. 150 ml.

Câu 19. Phản ứng đặc trưng của ancol đa chức liên tiếp là


A. Phản ứng với Na mãnh liệt hơn ancol đơn chức ở điều kiện thường.


B. Tác dụng với axit tạo este đa chức.


C. Hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh da trời.


      D. Tất cả đều đúng.

Câu 20. Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1, số sản phẩm monoclo tối đa thu

được là


A. 2.


B. 3.


C. 5.


D. 4.

II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Câu 1. Viết các đồng phân ancol có công thức phân tử: C4H10O và gọi tên thay thế của chúng?

Câu 2. Thực hiện dãy chuyển hóa sau
CH3COONa( CH4 ( C2H2 ( C2H4 ( PE (Poli etilen)

Câu 3. Dẫn 6,72 lít hỗn hợp X gồm C3H8, C2H4 và C2H2 qua dung dịch brom dư, thấy còn 1,68

lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dung dịch bạc nitrat trong amoniac thấy

có 24,24 g kết tủa. (Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn).

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra?

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp?

HẾT!

( Biết C: 12, Ag: 108, H: 1, Ca: 40, O: 16, Br: 80)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM        KIỂM TRA HỌC KÌ II
     TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY               MÔN: HÓA HỌC 11 (Ban chuẩn)    Mã đề: 004
                                                                                  Thời gian: 60 phút.

I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
Hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D.

	Câu
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1. Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1, số sản phẩm monoclo tối đa thu

được là


A. 2.


B. 3.



C. 5.



D. 4.

Câu 2. Phản ứng đặc trưng của ancol đa chức liên tiếp là


A. Phản ứng với Na mãnh liệt hơn ancol đơn chức ở điều kiện thường.


B. Tác dụng với axit tạo este đa chức.


C. Hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh da trời.


D. Tất cả đều đúng.

Câu 3. Thể tích dung dịch ancol 200 cần pha vào 300 ml dung dịch ancol 500 để được dung

dịch ancol 400 là:


A. 125 ml.

    B. 200 ml.

C. 300 ml.


D. 150 ml.

Câu 4. Phenol tác dụng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?


A. Na, HCl, KOH, dd Br2




B. K, NaOH, Br2, HNO3.


C. Na, KOH, CaCO3, CH3COOH



D. CO2 + H2O, Na, NaOH, Br2
Câu 5. Chọn câu đúng trong các câu sau?


A. Phân tử ancol không được chứa vòng benzen.



B. Phenol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no.


C. Ancol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no.


D. Liên kết C-O ở ancol bền hơn liên kết C-O ở phenol.

Câu 6. Cho 11 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết

với Na dư cho 3,36 lít H2 (đktc). Hai ancol đó là:

 A. C2H5OH và C3H7OH.




B. CH3OH và C2H5OH.

 C. C3H7OH và C4H9OH.




D. C4H9OH và C5H11OH.

Câu 7. Hãy chọn câu phát biểu sai:

 A. Phenol là chất rắn kết tinh dễ bị oxi hóa trong không khí thành màu hồng nhạt.

 B. Phenol có tính axit yếu nhưng mạnh hơn H2CO3.

 C. Khác với benzen, phenol phản ứng dễ dàng với dd Br2 ở nhiệt độ thường tạo ra kết tủa trắng.

 D. Nhóm OH và gốc phenyl trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Câu 8.  Chọn thuốc thử để phân biệt 3 mẩu: benzen, toluen, hexen.


A. Dung dịch Br2




B. Dung dịch KMnO4
/t0C



C. Dung dịch Na2CO3




D. Hỗn hợp HNO3/H2SO4.

Câu 9. Benzen phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây?


A. O2, Cl2, HBr.




B. Dung dịch brom, H2, Cl2.


C. H2, Cl2, HNO3 đặc (xt H2SO4 đặc).


D. H2, KMnO4, C2H5OH.
Câu 10. Câu nào sai trong số các câu sau:


A. Stiren còn có tên là vinylbenzen hoặc phenyletilen.



B. Các nguyên tử trong phân tử stiren không nằm trên một mặt phẳng.


C. Stiren vừa có tính chất giống anken vừa có tính chất giống benzen.


D. Stiren làm mất màu dung dịch thuốc tím.
Câu 11. Câu nào sai trong số các câu sau:


A. Benzen có khả năng tham gia phản ứng thế tương đối dễ hơn phản ứng cộng.


B. Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan.


C. Các đồng đẳng của benzen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.


D. Các nguyên tử trong phân tử benzen cùng nằm trên một mặt phẳng.

Câu 12. Muốn điều chế 7,85 gam brom benzen, hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng benzen cần dùng là bao nhiêu?


A. 4,577 gam.
        B. 6,785 gam.

         C. 5,578 gam.

D. 4,875 gam.

Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankin thu được 13,2 gam CO2 và 3,6 gam H2O.

Khối lượng Br2 cộng tối đa vào hỗn hợp X là:

 A. 8g.

        B. 16g.


         C. 32g.


D. 64g.

Câu 14. Công thức chung của ankyl benzen là:

A. CnH2n+1C6H5.        B. CnH2n-6  (n ≥ 6).
          C. CxHy (x ≥ 6).
             D. CnH2n+6 (n ≥ 6).

Câu 15. Chất nào sau đây dùng để nhận biết dung dịch phenol và etanol?

 A. Na.
                     B. Dung dịch NaOH.

C. Benzen.

D. Dung dịch Br2.

Câu 16. Anken nào sau đây khi tác dụng với nước (xúc tác axit) cho ancol duy nhất?

 A. CH2=CH-CH2-CH3.
                                               B. CH2=C(CH3)2.



 C. CH3-CH=CH-CH3.

                                  D. CH2=CH-CH3.

Câu 17. So sánh độ tan trong nước của benzen , phenol và etanol. Sắp xếp theo thứ tự độ tan

tăng dần 

 A. Benzen < phenol < etanol.



B. Benzen < etanol < phenol. 

 C. Phenol < benzen < etanol 



D. etanol < phenol < benzen.

Câu 18. Đốt cháy hỗn hợp gồm một ankan và một anken thu được a mol H2O và b mol CO2. Tỉ

số T = a/b có giá trị là

 A. T =1.

 B. T = 2.

C. T < 2.


D. T > 1.

Câu 19. Chia hỗn hợp 3 hiđrocacbon C3H6, C4H8, C5H10 thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy hết

phần I thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Hiđro hóa phần II, sản phẩm thu được đem đốt cháy rồi cho

toàn bộ hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị m là

 A. 29.


B. 24.



C. 30.



D. 32.

Câu 20. Khi phân tích thành phần nguyên tố của hiđrocacbon Y cho kết quả %H = 9,44; %C =

90,56. Y chỉ tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1 : 1 đun nóng có bột Fe làm xúc tác. Y có công

thức phân tử là

 A. C8H10.

B. C9H12.

C. C8H8.


D. KQK.
II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Câu 1. Viết các đồng phân ancol có công thức phân tử: C4H10O và gọi tên thay thế của chúng?

Câu 2. Thực hiện dãy chuyển hóa sau
Al4C3 ( CH4 ( C2H2 ( C2H4 ( PE (Poli etilen)

Câu 3. Dẫn 6,72 lít hỗn hợp X gồm C3H8, C2H4 và C2H2 qua dung dịch brom dư, thấy còn 1,68

lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dung dịch bạc nitrat trong amoniac thấy

có 24,24 g kết tủa. (Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn).

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra?

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp?

HẾT!

( Biết C: 12, Ag: 108, H: 1, Ca: 40, O: 16, Br: 80)

ĐÁP ÁN
MÃ ĐỀ 001

I. TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng: 0,25 điểm)

	Câu
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án
	B
	D
	C
	B
	B
	B
	B
	C
	B
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	B
	A
	D
	A
	C
	C
	D
	D


II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm)

CH3- CH2- CH2- CH2-OH  (0,25 điểm)  :  Butan-1-ol  (0,25 điểm)  
CH3- CH- CH2-OH (0,25 điểm)  :  2-metylpropan-1-ol (0,25 điểm)  
         CH3
CH3- CH2- CH-OH  (0,25 điểm)  :  Butan -2-ol  (0,25 điểm)  
                  CH3

         CH3
CH3- C - OH   (0,25 điểm)  :  2-metylpropan-2-ol (0,25 điểm)  
        CH3
Câu 2: (1 điểm)
Mỗi phương trình viết đúng, ghi rõ điều kiện (nếu có), cân bằng đầy đủ (0,25 điểm)     
Câu 3: (2 điểm)
a) C2H4 + Br2  ( C2H4Br2  (1)    (0,125 điểm)
C2H2 + 2 Br2  ( C2H2Br4 (2)  (0,25 điểm)
CH≡CH   + 2AgNO3 + 2NH3 ( AgC≡CAg  +  2NH4NO3  (3) (0,25 điểm)
b) nX= (6,72/22,4) = 0,3 (mol) (0,125 điểm)
nAgC≡CAg  =  (24,24/ 240) = 0,101 (mol) (0,125 điểm)
            Theo (3): n CH≡CH  =  nAgC≡CAg  = 0,101 (mol) (0,125 điểm)

( m CH≡CH = 0,101 x 26 = 2,626 (g) (0,125 điểm) 
V C3H8  = 1,68 (l) ( n C3H8  = (1,68/22,4) = 0,075 (mol)  (0,125 điểm)

( m C3H8 =0,075 x 44= 3,3 (g) (0,125 điểm)
( n C2H4  = nX  - n CH≡CH  - n C3H8  = 0,3 – 0,101 – 0,075 = 0,124 (mol) (0,125 điểm)
( m C2H4  = 0,124  x 28 = 3,472 (g) (0,125 điểm)
% m C3H8 = ( 3,3/(3,3+2,626+ 3,472)) x 100 = 35,114 %   (0,125 điểm)
% m C2H4 = (3,472/ (3,3+2,626+ 3,472)) x 100 = 36,944% (0,125 điểm)
            (% m CH≡CH = 100 – (% m C3H8  + % m C2H4 ) = 27,942 %  (0,125 điểm)

MÃ ĐỀ 002

I. TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng: 0,25 điểm)

	Câu
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án
	B
	B
	B
	C
	B
	A
	D
	D
	B
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	C
	D
	C
	B
	B
	D
	D
	C


II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

CH3- CH2- CH2- CH2-OH  (0,25 điểm)  :  Butan-1-ol  (0,25 điểm)  

CH3- CH- CH2-OH (0,25 điểm)  :  2-metylpropan-1-ol (0,25 điểm)  

         CH3
CH3- CH2- CH-OH  (0,25 điểm)  :  Butan -2-ol  (0,25 điểm)  

                  CH3

         CH3
CH3- C - OH   (0,25 điểm)  :  2-metylpropan-2-ol (0,25 điểm)  

        CH3
Câu 2: (1 điểm)

Mỗi phương trình viết đúng, ghi rõ điều kiện (nếu có), cân bằng đầy đủ (0,25 điểm)     
Câu 3: (2 điểm)

a) C2H4 + Br2  ( C2H4Br2  (1)    (0,125 điểm)

C2H2 + 2 Br2  ( C2H2Br4 (2)  (0,25 điểm)
CH≡CH   + 2AgNO3 + 2NH3 ( AgC≡CAg  +  2NH4NO3  (3) (0,25 điểm)

b) nX= (6,72/22,4) = 0,3 (mol) (0,125 điểm)

nAgC≡CAg  =  (24,24/ 240) = 0,101 (mol) (0,125 điểm)

            Theo (3): n CH≡CH  =  nAgC≡CAg  = 0,101 (mol) (0,125 điểm)

( m CH≡CH = 0,101 x 26 = 2,626 (g) (0,125 điểm) 
V C3H8  = 1,68 (l) ( n C3H8  = (1,68/22,4) = 0,075 (mol)  (0,125 điểm)

( m C3H8 =0,075 x 44= 3,3 (g) (0,125 điểm)

( n C2H4  = nX  - n CH≡CH  - n C3H8  = 0,3 – 0,101 – 0,075 = 0,124 (mol) (0,125 điểm)

( m C2H4  = 0,124  x 28 = 3,472 (g) (0,125 điểm)

% m C3H8 = ( 3,3/(3,3+2,626+ 3,472)) x 100 = 35,114 %   (0,125 điểm)

% m C2H4 = (3,472/ (3,3+2,626+ 3,472)) x 100 = 36,944% (0,125 điểm)

            (% m CH≡CH = 100 – (% m C3H8  + % m C2H4 ) = 27,942 %  (0,125 điểm)

MÃ ĐỀ 003

I. TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng: 0,25 điểm)

	Câu
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	C
	B
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	B
	C
	B
	C
	B
	D
	C
	D


II. TỰ LUẬN  (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

CH3- CH2- CH2- CH2-OH  (0,25 điểm)  :  Butan-1-ol  (0,25 điểm)  

CH3- CH- CH2-OH (0,25 điểm)  :  2-metylpropan-1-ol (0,25 điểm)  

         CH3
CH3- CH2- CH-OH  (0,25 điểm)  :  Butan -2-ol  (0,25 điểm)  

                  CH3

         CH3
CH3- C - OH   (0,25 điểm)  :  2-metylpropan-2-ol (0,25 điểm)  

        CH3
Câu 2: (1 điểm)

Mỗi phương trình viết đúng, ghi rõ điều kiện (nếu có), cân bằng đầy đủ (0,25 điểm)     
Câu 3: (2 điểm)

a) C2H4 + Br2  ( C2H4Br2  (1)    (0,125 điểm)

C2H2 + 2 Br2  ( C2H2Br4 (2)  (0,25 điểm)
CH≡CH   + 2AgNO3 + 2NH3 ( AgC≡CAg  +  2NH4NO3  (3) (0,25 điểm)

b) nX= (6,72/22,4) = 0,3 (mol) (0,125 điểm)

nAgC≡CAg  =  (24,24/ 240) = 0,101 (mol) (0,125 điểm)

            Theo (3): n CH≡CH  =  nAgC≡CAg  = 0,101 (mol) (0,125 điểm)

( m CH≡CH = 0,101 x 26 = 2,626 (g) (0,125 điểm) 
V C3H8  = 1,68 (l) ( n C3H8  = (1,68/22,4) = 0,075 (mol)  (0,125 điểm)

( m C3H8 =0,075 x 44= 3,3 (g) (0,125 điểm)

( n C2H4  = nX  - n CH≡CH  - n C3H8  = 0,3 – 0,101 – 0,075 = 0,124 (mol) (0,125 điểm)

( m C2H4  = 0,124  x 28 = 3,472 (g) (0,125 điểm)

% m C3H8 = ( 3,3/(3,3+2,626+ 3,472)) x 100 = 35,114 %   (0,125 điểm)

% m C2H4 = (3,472/ (3,3+2,626+ 3,472)) x 100 = 36,944% (0,125 điểm)

            (% m CH≡CH = 100 – (% m C3H8  + % m C2H4 ) = 27,942 %  (0,125 điểm)

MÃ ĐỀ 004

I. TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng: 0,25 điểm)

	Câu
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án
	D
	C
	D
	B
	C
	B
	B
	B
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	C
	B
	D
	C
	A
	D
	C
	A


II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

CH3- CH2- CH2- CH2-OH  (0,25 điểm)  :  Butan-1-ol  (0,25 điểm)  

CH3- CH- CH2-OH (0,25 điểm)  :  2-metylpropan-1-ol (0,25 điểm)  

         CH3
CH3- CH2- CH-OH  (0,25 điểm)  :  Butan -2-ol  (0,25 điểm)  

                  CH3

         CH3
CH3- C - OH   (0,25 điểm)  :  2-metylpropan-2-ol (0,25 điểm)  

        CH3
Câu 2: (1 điểm)

Mỗi phương trình viết đúng, ghi rõ điều kiện (nếu có), cân bằng đầy đủ (0,25 điểm)     
Câu 3: (2 điểm)

a) C2H4 + Br2  ( C2H4Br2  (1)    (0,125 điểm)

C2H2 + 2 Br2  ( C2H2Br4 (2)  (0,25 điểm)
CH≡CH   + 2AgNO3 + 2NH3 ( AgC≡CAg  +  2NH4NO3  (3) (0,25 điểm)

b) nX= (6,72/22,4) = 0,3 (mol) (0,125 điểm)

nAgC≡CAg  =  (24,24/ 240) = 0,101 (mol) (0,125 điểm)

            Theo (3): n CH≡CH  =  nAgC≡CAg  = 0,101 (mol) (0,125 điểm)

( m CH≡CH = 0,101 x 26 = 2,626 (g) (0,125 điểm) 
V C3H8  = 1,68 (l) ( n C3H8  = (1,68/22,4) = 0,075 (mol)  (0,125 điểm)

( m C3H8 =0,075 x 44= 3,3 (g) (0,125 điểm)

( n C2H4  = nX  - n CH≡CH  - n C3H8  = 0,3 – 0,101 – 0,075 = 0,124 (mol) (0,125 điểm)

( m C2H4  = 0,124  x 28 = 3,472 (g) (0,125 điểm)

% m C3H8 = ( 3,3/(3,3+2,626+ 3,472)) x 100 = 35,114 %   (0,125 điểm)

% m C2H4 = (3,472/ (3,3+2,626+ 3,472)) x 100 = 36,944% (0,125 điểm)

            (% m CH≡CH = 100 – (% m C3H8  + % m C2H4 ) = 27,942 %  (0,125 điểm)

